
Phụ lục  

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /2025/QĐ-UBND ngày     tháng 01 năm 2025 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước) 

 

Phụ lục II 

NGHỀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 
 

Tên ngành/nghề: Kế toán doanh nghiệp.  

Trình độ đào tạo: Sơ cấp. 

Thời gian đào tạo: 360 giờ (tương ứng 03 tháng) 

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học 

lý thuyết 35 học viên và lớp học thực hành 18 học viên 

I. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO 

Mã 

Mô đun 
Tên môn học/mô đun 

Thời gian học tập (giờ) 

Tổng 

số 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Kiểm 

tra 

MH 01 Nguyên lý kế toán 60 27 28 5 

MH 02 Thuế nhà nước 45 13 28 4 

MH 03 Kế toán thủ công  75 13 57 5 

MH 04 Hỗ trợ kê khai thuế 90 0 85 5 

MH 05 Ứng dụng phần mềm Misa 90 27 57 6 

 Tổng cộng 360 80 255 25 

II. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG 

Stt Định mức lao động 
Định mức 

(giờ) 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) 

I Định mức lao động trực tiếp 17,85   

1 Định mức giờ dạy lý thuyết 2,29   

 
Trình độ: có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên có chuyên 

ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy 
 

 

2 Định mức giờ dạy thực hành 15,56   

 Trình độ: có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên có chuyên   
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ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy  

II Định mức lao động gián tiếp 0,9   

 
Trình độ: có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên có chuyên 

ngành đào tạo phù hợp 
 

 

III. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ 

Stt Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
Định mức 

thiết bị (giờ) 

(1) (2) (3) (4) 

I Thiết bị dạy lý thuyết 

1 Máy chiếu (Projector) 

Cường độ chiếu sáng: ≥ 2500ANSI lumens, 

công suất 1.000W, độ phân giải thực ≥ 

1024 x 768 XGA 

Kích thước phông chiếu: ≥1800mm x 1800mm 

2,29 

2 Bảng từ 
Kích thước 1,2 x 2,4 m; sử dụng được với nam 

châm và phấn viết bảng tiện dụng 
2,29 

3 Máy vi tính 
Cấu hình phổ thông tại thời điểm, công suất 

150W 
2,29 

II Thiết bị thực hành 

1 
Bộ máy vi tính bàn HS - 

GV 

Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm, 

công suất 150W 
2,1 

2 Máy điều hòa 

Loại thông dụng trên thị trường, công suất từ 

1,5HP -2HP, nguồn điện áp 220V-240V, 50Hz -

60Hz  

3,4 

3 Ổn áp Loại 1 pha 30KVA, thông dụng thị trường 3,4 

4 Phần mềm kế toán DN Phiên bản phổ biến 0,4 

5 Phần mềm HTKK Phiên bản phổ biến 0,4 

6 
Phần mềm kế toán 

HCSN 

Phiên bản phổ biến 
0,4 

7 
Phần mềm kế toán trên 

Excel 
Phiên bản phổ biến 0,4 

8 Đường truyền internet Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt 0,4 

9 
Máy tính Server (máy 

chủ) 

Chạy được hệ điều hành Server phổ biến, công 

suất 150W 
0,4 

10 Phần mềm hệ điều hành - Phiên bản phổ biến 0,4 



 

 

3 

 

Stt Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
Định mức 

thiết bị (giờ) 

(1) (2) (3) (4) 

máy tính - Cài đặt cho 18 máy vi tính 

11 Máy in 
Loại thông dụng trên thị trường, công suất 

150W 
2,1 

IV. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ 

Stt Tên vật tư ĐVT Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 

Định mức vật tư 

Sử 

dụng 

Tỷ lệ thu 

hồi (%) 

Tiêu 

hao 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Bìa nút hồ sơ GV Chiếc Loại thông dụng trên thị trường 5 0 5 

2 Gim kẹp Hộp Loại thông dụng trên thị trường 10 0 10 

3 Giấy A4 Gram Loại thông dụng trên thị trường 5 0 5 

4 Tài liệu giảng dạy Cuốn Loại thông dụng trên thị trường 35 0 35 

5 Bút lông Chiếc Loại thông dụng trên thị trường 10 0 10 

6 
Giáo trình chuyên 

ngành 
Cuốn Loại thông dụng trên thị trường 15 15 15 

7 Mực in Ống Loại thông dụng trên thị trường 3 0 1 

8 
Bìa còng hồ sơ  dạy 

sơ cấp nghề 
Bộ Loại thông dụng trên thị trường 5 0 5 

V. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

Stt Tên cõ sở vật chất 

Diện tích sử dụng 

trung bình của 01 

(một) người học 

(m2) 

Tổng thời gian 

sử dụng của 01 

(một) người 

học (giờ) 

Ðịnh mức sử 

dụng của 

01(một) người 

học (m2 x giờ) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

I Khu học lý thuyết 

1 Phòng học lý thuyết 1,5 80 120 

II Khu học thức hành 

1 Xưởng/phòng học thức hành 4 260 1.040 
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